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Câu 1: Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai  phép quay: 
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. Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. Phép biến hình F là  phép dời hình.

B. Phép biến hình  F, phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image6.wmf]0
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 và phép vị tự  tỉ số k=1 cùng có chung tính chất.

C. Phép biến hình F là  phép quay tâm O góc 1800.

D. Phép biến hình F là  phép đồng nhất.
Câu 2:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của điểm 
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 qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
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Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biểu thức nào là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ 
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 biến điểm M(x;y) thành điểm M/(x/;y/) ?
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Câu 4:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm [image: image18.wmf](
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 biến đường tròn [image: image20.wmf](
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Câu 5: Cho tam giác đều ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp  là O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC và BC. Xác định góc 
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 để phép quay tâm O góc 
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 biến điểm A thành điểm B.
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Câu 6: Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đường kính [image: image34.wmf]3
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. Dựng về phía ngoài của tam giác AMB một hình vuông AMNP. Khi M di động trên nửa đường tròn đường kính AB thì điểm N di động trên đường l. Tính độ dài l theo AB.
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Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ [image: image39.wmf],
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 cho đường tròn  
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Câu 8: Cho hình bình hành 
[image: image49.wmf]ABCD

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image50.wmf]AB
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 biến điểm C thành điểm D.

B. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image51.wmf]AB
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 biến điểm B thành điểm A.

C. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
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 biến điểm A thành điểm C.

D. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
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 biến điểm D thành điểm C.
Câu 9: Cho hình vuông ABCD tâm O. Gọi M, N, P, Q lần lượt là  trung điểm AD, BC, DC và AB  (như hình vẽ). Phép quay tâm O góc  
[image: image54.wmf]2
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 biến  tam giác OAM thành  tam giác nào? 

[image: image55]

A. Tam giác OPN.
B. Tam giác OQP. 
C. Tam giác ODP.
D. Tam giác OPC. 
Câu 10:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm 
[image: image56.wmf](2;3)

M

-

 và 
[image: image57.wmf](3;5)

N

-

. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
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 biến điểm M thành điểm N. Tìm 
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Câu 11:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): 
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(3)(1)9

xy

-++=

. Phép dời hình F có được  bằng cách thực hiện liên tiếp phép 
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  và phép tịnh tiến theo 
[image: image66.wmf](1;3)

v

=

r

. Gọi (C’) là ảnh của (C ) qua phép dời hình F. Xác định tọa độ  tâm  I’ của đường tròn  (C’).
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Câu 12:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 
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. Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo 
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Câu 13:  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA. Phép vị tự tâm G tỉ số k biến tam giác ABC thành tam giác NPM. Tìm k
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Câu 14:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm 
[image: image81.wmf](2;3)
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. Tìm tọa độ điểm B sao cho A là ảnh của B qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
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Câu 15:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm [image: image87.wmf](
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Câu 16: Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

B. Phép vị tự tỉ số k (k ≠ 0) biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

C. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó. 

D. Phép vị tự tỉ số k (k ≠ 0) biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.    
Câu 17: Trong mặt phẳng tọa độ [image: image96.wmf],
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Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d):
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và phép quay tâm O góc 90o biến đường thẳng (d) thành đường thẳng (d/) có phương trình nào sau đây ?
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Câu 19: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Phép dời hình là phép biến hình không bảo toàn thứ tự giữa ba điểm thẳng hàng.

B. Phép dời hình biến một tam giác thành tam giác không bằng với nó.

C. Phép dời hình là một trong 2 phép biến hình: phép tịnh tiến, phép quay.

D. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
Câu 20:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác [image: image110.wmf]ABC
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Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ [image: image122.wmf],
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 của đường thẳng [image: image124.wmf]:370

dxy

-+=
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Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(–2; –3), N(4; 1) và phép đồng dạng tỉ số k = [image: image130.wmf]2
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 biến điểm M thành M/, biến điểm N thành N/. Tính độ dài đoạn M/N/.
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Câu 23: Cho hình vuông ABCD (thứ tự các đỉnh theo chiều dương của góc lượng giác) có cạnh bằng 3 cm. Trên BD lấy điểm I sao cho 
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Câu 24:  Cho hàm số [image: image141.wmf]2sin2
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Câu 25: Gọi (C) là đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng [image: image154.wmf]:320
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 và tiếp xúc với hai trục tọa độ. Biết hoành độ của tâm là một số âm. Tìm ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số 2.

A. [image: image155.wmf](

)

(

)

22

111.

xy

++-=


B. [image: image156.wmf](

)

(

)

22

224.

xy

-++=



C. [image: image157.wmf]22

339

.

224

xy

æöæö

-++=

ç÷ç÷

èøèø


D. [image: image158.wmf](
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